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                                               QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công cho các thành viên BQL chương trình xây dựng 

 Nông thôn mới nâng cao xã Lam Vỹ phụ trách 19 tiêu chí 

  

BAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

 Căn cứ Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện 

Định Hoá về việc thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021 - 2025 trên địa bàn huyện Định Hoá- Xét đề nghị của Ban quản lý xây dựng nông 

thôn mới xã Lam Vỹ. 

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của Uỷ ban nhân dân xã về 

việc thành lập ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đoạn 2021 -2025 trên địa 

bàn xã lam vỹ. 

 Theo đề nghị các thành viên trong Ban quan lý  xây dựng nông thôn mới. 

 

                                           QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Quản Lý xây dựng nông 

thôn mới năm 2024 xã Lam Vỹ, gồm các ông (bà) sau: 

(Có danh sách, bảng phân công kèm theo) 

Điều 2. Các thành viên trong BQL căn cứ Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã 

xây dựng nông thôn mới tỉnh thái nguyên, giai đoạn 2021 – 2025. Lập kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ từng tiêu chí, báo cáo kết quả số liệu theo tháng, quý, năm về bộ phận tổng hợp 

NTM xã. 

 Điều 3. Các bộ phận, các ban ngành đoàn thể, có liên quan, BQL xây dựng NTM, 

các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

Đảng ủy - HĐND - UBND 

Các ban, ngành, đoàn thể; 

Thành viên TCT; 

LưuVP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 CHỦ TỊCH UBND XÃ 

                    Hạc Văn Luận 

 

 



DANH SÁCH 

Phân công các thành viên BQL xây dựng NTM xã Lam Vỹ phụ trách 19 tiêu chí 

(Danh sách kèm quyết định số:       /QĐ-UBND xã, ngày      / 01 /2025) 

 

T

T 

Họ Và Tên Chức danh Phụ trách Ghi 

chú 

1 Ông Hạc Văn Luận Chủ tịch UBND xã Trưởng ban   

2 Ông Hoàng Văn Phòng PCT UBND xã Phó trưởng ban  

3 Ông Ma Đình Lương CTMTTQ  xã Tổng hợp ý kiến  

4 Ông Nông Đình Chỉnh Công chức ĐC-XD Tiêu chí số: 1,2,4,7  

5 Bà Hoàng Hồng Huế Công chức ĐC- NN xây dựng Tiêu chí số: 3,13,17,18  

6 Bà Hoàng Thị Thúy Công chức văn phòng -TK Tiêu chí số:10  

7 Bà Nguyễn Thị Nhài Công chức Văn phòng - TK Tiêu chí số: 15  

8 Bà Hứa Thị Hôn Công chức VH-XH Tiêu chí: 6,8,9,11,12  

9 Bà Bàn Thị Lan Công chức KT - NS Tiêu chí số:10  

10 Bà Lê Thị Thúy Công chức KT - NS Tiêu chí số: 2  

11 Bà Nguyễn Thị Hoan Hiệu trường Mầm Non Lam Vỹ Tiêu chí số: 5 

12 Ông Hoàng Văn Lý Hiệu trường TH Lam Vỹ Tiêu chí số: 5  

13 Bà Nguyễn Thị Ngoan Hiệu trường THCS Lam Vỹ Tiêu chí số: 5  

14 Ông Mông Đình Học Trưởng trạm Y tế Tiêu chí số: 14  

15 Bà Triệu Kim Huệ Bí thư ĐTNCSHCM xã Tiêu chí số:14  

16 Bà Hoàng Thị Mai Chủ tịch HPN xã Tiêu chsố:17.12,18.7  

17 Ông Ma Văn Bảo Chủ tịch Hội Nông Dân xã Tiêu chí số:17.1,17.2  

18 Ông Lê Văn Tiến Công chức TP - HT Tiêu chí số:16  

19 Ông Hoàng Đình Tiên ` Chủ tịch HCCB xã Tiêu chí số: 5  

20 Ông Dương Văn Tuyến Trưởng công an xã  Tiêu chí số:19.2)  

21 Ông Phan Thanh Thành CHT ban chỉ huy quân sự xã Tiêu chí số: (19.1)  

22 Ông Lý Phúc Thuận Cán bộ thú Y Tiêu chí số: 17.8  

23 Bà Lý Thị Lập Cán bộ Khuyến Nông Tiêu chí số: 13.8  

24 Ông Mông Đình Hùng Cán bộ TTXD môi trường Tiêu chí số: 18.5  

25 Bà Hà thị Hương CB NTM Tổng hợp chung  

26 Ông, Bà Trưởng Xóm Của 10 xóm trên địa bàn xã   

- Các đ/c xây dựng kế hoạch tiêu chí mình phụ trách theo từng năm, 

- Tổng hợp, đánh giá, so sánh, kết quả tiêu chí mình phụ trách theo quý năm 

gửi về bộ phận tổng hợp NTM, 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, đề xuất, kiến nghị về tiêu chí 

mình phụ trách. 



 

BẢNG PHÂN CÔNG BQL PHỤ TRÁCH 19 TIÊU CHÍ NTM 

XÃ LAM VỸ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(kèm theo quyết định số:     /QĐ-TCT xã, ngày       / 02 /2025) 

 

  1. Đồng chí Hạc Văn Luận – CT – UBND xã – Trưởng ban Phụ trách chung 

2. Đồng chí: Hoàng Văn Phòng - PCT- UBND xã - Phó ban QLXD NTM, Trực 

tiếp đôn đốc, chỉ đạo thực hiện 19 tiêu chí NTM, 

3. Đồng chí: Ma Đình Lương – CTMTTQ xã thành viên BQL, tổng hợp ý kiến của 

Nhân dân về 19 tiêu chí. 

4. Đồng chí: Nông Đình Chỉnh, Công chức ĐC-XD, đồng chí Lê Thị Thúy Công 

chức KT - XD, Thành viên BQL, phụ trách tiêu chí số: 1,2,4,7 (Tiêu chí số 1 về quy 

hoạch, Tiêu chí số 2 về giao thông, Tiêu chí số 4 về Điện, Tiêu chí số 7 về chợ nông 

thôn) 

Phối  hợp với các cơ sở xóm, các cơ quan trường học trong địa bàn, thực hiện: 

 - Quản lý sử dụng đất theo đồ án quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm.  

 - Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các xóm quản lý hồ sơ, bản đồ quy hoạch đã 

được niêm yết tại các nhà văn hóa xóm, quản lý các mốc quy hoạch đã được cắm, 

Quản lý theo quy hoạch về xây dựng hạ tầng KT-XH.  

 - Tham mưu cho UBND xã điều chỉnh bổ sung quy hoạch. Có trách nhiệm tổng hợp 

số liệu tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý và hàng năm cho bộ phận NTM tổng hợp. 

 - Triển khai xây dựng các công trình được phê duyệt. Tổng hợp số liệu các công 

trình cần xây mới, sửa chữa nâng cấp của toàn xã và của từng xóm, đối chiếu với đồ án 

quy hoạch để lập kế hoạch xây dựng cho các năm tiếp theo, 

 - Kiểm tra các hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn đường dây từ công tơ đến thiết bị 

đảm bảo an toàn sử dụng điện. 

 - Thống kê số lượng tuyến đường dây điện hạ thế, chiều dài từng tuyến. Đề xuất 

những tuyến xuống cấp để báo cáo đề nghị ngành chuyên môn sửa chữa nâng cấp. 

- Thống kê các hạng mục cần tu sửa, xây mới trong khuôn viên chợ, theo quy định 

đạt chuẩn nông thôn mới 

 - Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp để báo cáo hàng tháng, quý năm. 

5. Đồng chí : Hoàng Hồng Huế, Công chức ĐC- NN xây dựng - Thành viên BQL, 

phụ trách tiêu chí số: 3,13,17,18 (Tiêu chí số 3 về thủy lợi, 13 về tổ chức sản xuất và 

phát triển kinh tế nông thôn, 17 Môi tường, 18 về chất lượng môi trường sống). 



 Phối hợp với đồng chí cán bộ khuyến nông, thú Y, HND,PN, TTXD môi trường…: 

- Thống kê diện tích chủ động tưới tiêu, diện tích phải bơm tát, ao hồ đập chứa nước 

để đánh giá hệ thống thủy lợi đối với sản xuất và đời sống.   

 - Thống kê các tuyến kênh đất, đập tạm theo đồ án quy hoạch cần xây mới sửa chữa 

nâng cấp, để đưa vào kế hoạch xây dựng hàng năm. 

 - Thống kê các kênh xây, đập xây có dấu hiệu xuống cấp, để lập kế hoạch nâng cấp 

sửa chữa. 

 - Thống kê điều tra thu nhập của hợp tác xã ; 

 - Thống kê các tổ hợp tác, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trong địa bản, 

tổ chức cho tham quan học hỏi trong và ngoài xã…. 

 - Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm. 

 - Tổng hợp số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch, 

 - Xây dựng môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, an toàn, mai táng phù 

hợp với quy định và theo quy định, 

 - Tổng hợp hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh, (Đảm bảo 5 

không 3 sạch). 

6. Đồng chí: Nguyễn Thị Nhài, Công chức VP-TK - Thành viên BQL, phụ trách 

tiêu chí số 15, (Hành chính công) 

  Tổng hợp  

 - Ưng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công 

trực tuyến, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xẩy ra 

khiếu kiện vượt cấp 

 - Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm. 

 7. Đồng chí: Hoàng Thị Thúy, Bàn Thị Lan, - Thành viên BQL, phụ trách tiêu chí 

số: 10 (về thu nhập). 

 - Thiết lập biểu bảng, phân nhóm đối tượng điều tra thu nhập để xác định tương đối 

chính xác về thu nhập bình quân người/năm 

 - Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm. 

 8. Đồng chí: Hứa Thị Hôn, Công chức VH-XH - Thành viên BQL, phụ trách tiêu 

chí số: 6,8,9,11,12. (Tiêu chí số: 6 Văn Hóa, 8 Thông tin và truyền thông, 9 nhà ở dân 

cư, Tiêu chí số 11 về hộ nghèo, Tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, hệ thống chính 

trị và tiếp cận pháp luật). 

  Phối hợp với các xóm: 



- Kiểm tra, thống kê hệ thống loa các xóm, đài phát thanh xã, các thiết chế nhà VH 

Xã, Xóm…, 

- Tổng hợp Xóm đạt chuẩn Xóm văn hóa, hộ đạt gia đình văn hóa…, 

 - Lập danh sách hộ nghèo theo từng xóm, có ghi chú nguyên nhân nghèo, nêu khả 

năng có thể vươn lên thoát nghèo. 

 - Lập kế hoạch giảm nghèo hàng năm, 

 - Lập biểu thống kê lao động trong độ tuổi. Trong đó số lao động nông nghiệp, số 

lao động phi nông nghiệp, số lao động trong độ tuổi nhưng mất khả năng lao động đề xác 

minh tỷ lệ lao động có việc làm trong địa bàn xã. 

- Lập biểu thống kê điều tra số hộ có nhà tạm dột nát; Số hộ có nhà ở đạt chuẩn theo 

Bộ xây dựng. 

 - Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm. 

9. Đồng chí: Hoàng Đình Tiên cùng với các đồng chí Nguyễn Thị Hoan, Hoàng 

Văn Lý, Nguyễn Thị Ngoan,  Thành viên BQL, phụ trách tiêu chí số 5, (về giáo dục) 

 - Điều tra lập số liệu phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi; phổ cập giáo dục đúng độ tuổi; 

Phổ cập giáo dục THCS. 

 - Thu thập số liệu học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, THBT, học nghề 

trong địa bàn xã theo từng năm, hàng năm. 

 - Thống kê lao động qua đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp kể cả lớp dạy 

nghề ngắn hạn. 

- Tổng hợp số liệu cơ sở vật chất cho dạy và học như về số phòng học, số học sinh, 

số giáo viên cán bộ nhân viên... của từng lớp, khối lớp, của từng cấp trường. 

 - Tổng hợp số liệu và theo dõi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp, học sinh đạt kết quả cao 

trong học tập. Học sinh bỏ học giữa chừng. 

 - Tổng hợp số liệu, về cơ sở vật chất, trang thiết bị….trường học, 

- Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, 

10. Đồng chí; Mông Đình Học, Trạm trưởng, trạm Y tế, và đồng chí Triệu Kim 

Huệ Bí thư ĐTNCSHCM  xã  - Thành viên BQL, tổng hợp cung cấp số liệu, về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị Y tế, tỷ lệ người tham gia BHYT, khám chữa bệnh tại trạm, tỷ lệ dân có 

sổ khám chữa bệnh điện tử hàng năm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp 

còi…. 

-Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm. 



 11. Đồng chí: Hoàng Thị Mai, Chủ tịch HPN xã - Thành viên BQL, phụ trách tiêu 

chí số 17.12, 18.7 (Tiêu chí số 17 về môi trường và 18 chất lượng môi trường sống) 

 Phối hợp với xóm. 

 Tổng hợp chất thải nhựa pát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sủ dụng tái chế, xử 

lý theo quy định, 

 - Tổng hợp số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nước sạch, 

 - Tổng hợp hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể nước sinh hoạt hợp vệ sinh, (Đảm bảo 5 

không 3 sạch). 

 12. Đồng chí: Ma Văn Bảo, Chủ tịch Hội Nông Dân xã - Thành viên BQL, phụ 

trách tiêu chí số 17.1, 17.2 (Tiêu chí số 17 về môi trường và 18 chất lượng môi trường 

sống). 

Phối hợp với xóm. 

- Tổng hợp hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường, tỷ lệ 

cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi 

trường, 

 - Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý năm. 

 13. Đồng chí Lê Văn Tiến TP-HT xã Thành viên BQL, phụ trách tiêu chí số; 16, 

(Tiêu chí số 16 Tiếp cận pháp luật). 

  Tổng hợp 

Tổng hợp có đồng thời mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục và pháp luật và mô 

hình điển hình về hòa giải cơ sở, 

Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải 

thành công, 

Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý 

khi có yêu cầu 

- Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý năm 

14. Đồng chí: Lý Phúc Thuận, Cán bộ thú Y xã - Thành viên BQL, phụ trách tiêu 

chí số 17.8, (Tiêu chí số 17 về môi trường). 

-Tổng hợp về tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn 

nuôi và bảo vệ môi trường. 

15. Đồng chí: Mông Đình Hùng, CB TTXD môi trường - Thành viên BQL, phụ 

trách tiêu chí số 18.5 (Tiêu chí số 18 về chất lượng môi trường sống). 

- Phối hợp với các ban ngành liên quan, Tuyên truyền kiểm tra về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi của Xã,  



- Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý năm 

16. Đồng chí: Lý Thị Lập, Công chúc khuyến nông xã - Thành viên BQL, phụ 

trách tiêu chí số 13.8 (Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế về nông 

thôn). 

Tổng hợp và triển khai các mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo 

hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hóa, môi trường), 

17. Đồng chí: Dương Tăn Tuyến, Trưởng công an xã, - Thành viên BQL, phụ 

trách tiêu chí số 19.2.  Đồng chí: Phan Thanh Thành, CHT ban chỉ huy quân sự xã - tổ 

viên tổ công tác, phụ trách tiêu chí số 19.1 (Tiêu chí Quốc phòng và an ninh). 

 - Xây dựng, đánh giá, tổng hợp về Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, dân quân tự 

vệ trong xã.  

 -Tổng hợp số liệu cho bộ phận NTM tổng hợp báo cáo tháng, quý và năm. 

18. Ông, Bà Trưởng xóm của 10 xóm, thành viên BQL, có nhiệm vụ lập kế hoạch 

xây dựng NTM hàng năm, tổ chức, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng NTM. 

19. Đồng chí: Hà Thị Hương, Cán bộ NTM xã - Thành viên BQL, có trách nhiệm 

tổng hợp chung, báo cáo số liệu, về văn phòng điều phối NTM Huyện./. 
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